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  TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI                                    

Tổ Lịch sử - Địa lí                                                           

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 7 

NĂM HỌC 2022 – 2023 

 

 PHÂN MÔN LỊCH SỬ: 

Câu 1: Em hãy đánh giá vai trò của Trần Quốc Tuấn đối với cuộc kháng chiến chống quân xâm lược 

Nguyên. 

- Là Tổng chỉ huy quân đội trong hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên lần thứ hai và thứ ba, 

đã cùng với các vua Trần đưa ra những chủ trương, kế sách đúng đắn, điều kiện tiên quyết dẫn đến thắng lợi 

của các cuộc kháng chiến. 

- Là người huấn luyện quân đội, khích lệ tinh thần các chiến sĩ thông qua việc soạn thảo Hịch tướng sĩ. 

- Là tác giả của các bộ binh thư. 

Câu 2: Em hãy phân tích nguyên nhân thắng lợi ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – 

Nguyên. 

- Kết quả của lòng yêu nước, của sự đoàn kết toàn dân, trên dưới một lòng cùng tham gia đánh giặc.  

- Nhà Trần đề ra kế sách đánh giặc đúng đắn, sáng tạo, biết phát huy truyền thống đánh giặc của cha ông 

“lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh”, “tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu”,… 

- Tài năng thao lược của các vua nhà Trần cùng các danh tướng. 

Câu 3: Em hãy điền vào ô trống số 1 và 2 ở sơ đồ sau, sao cho đầy đủ về diễn biến chính của cuộc 

kháng chiến chống quân Nguyên năm 1287 – 1288. 

 

1. Tại Vân Đồn, Trần Khánh Dư chỉ huy quân Trần phục kích và đánh tan đoàn thuyền lương quân Nguyên. 

2. Quân Nguyên chiếm thành Thăng Long “vườn không nhà trống” nên ngày càng lâm vào thế khó khăn. 

Đường cùng, Thoát Hoan quyết định rút quân về nước. 
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Câu 4: Em hãy giải thích những nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. 

- Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do: 

  + Tinh thần yêu nước, đoàn kết của cả dân tộc.  

  + Nhân dân cùng tướng sĩ đoàn kết một lòng, hăng hái tham gia, ủng hộ khởi nghĩa. 

- Thắng lợi này còn gắn liền với đường lối chiến lược chiến thuật đúng đắn của những người lãnh đạo khởi 

nghĩa.  

- Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã biết dựa vào dân, đưa cuộc khởi nghĩa phát triển thành cuộc chiến tranh giải phóng 

dân tộc, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giải phóng đất nước. 

Câu 5: Em hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. 

- Khởi nghĩa thắng lợi đã: 

  + Lật đổ được ách thống trị tàn bạo của nhà Minh.             

  + Mở ra thời kì phát triển mới của quốc gia Đại Việt - thời Lê sơ. 

Câu 6: Đọc tư liệu 20.3 (sgk/87), em hãy cho biết chủ trương bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia của 

triều Lê sơ được thể hiện thế nào qua lời căn dặn của vua Lê Thánh Tông.

 

- Chủ trương bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia của triều Lê sơ được thể hiện qua lời căn dặn của vua Lê 

Thánh Tông đó là: 

  + Quyết tâm củng cố quân đội, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, biên giới bảo vệ Tổ quốc. 

  + Đề cao trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc đối với mọi người dân, trừng trị thích đáng những kẻ bán nước. 

 PHÂN MÔN ĐỊA LÍ: 

Câu 7: Em hãy trình bày đặc điểm vị trí địa lí của Châu Nam Cực. 

- Châu Nam Cực gồm lục địa Nam Cực và các đảo, quần đảo ven lục địa. 

- Là châu lục có diện tích lớn thứ tư thế giới với 14,1 triệu km2. 

- Đại bộ phận lãnh thổ nằm trong phạm vi của vòng cực Nam. 

- Nằm cách xa các châu lục khác, bao bọc xung quanh bởi các biển và đại dương. 

Câu 8: Em hãy trình bày lịch sử khám phá và nghiên cứu Châu Nam Cực. 

- Nam Cực là châu lục được phát hiện và nghiên cứu muộn nhất. 

- Từ năm 1957, việc nghiên cứu Châu Nam Cực được tiến hành một cách toàn diện. 
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- Ngày 01/12/1959, Hiệp ước Nam Cực được kí kết, thừa nhận Châu Nam Cực phải được sử dụng cho mục 

đích hòa bình, không công nhận những đòi hỏi phân chia lãnh thổ, tài nguyên. 

- Hiện nay, Châu Nam Cực có một mạng lưới các trạm nghiên cứu khoa học, đang tiến hành nghiên cứu 

tổng hợp các điều kiện tự nhiên. 

 Câu 9: Em hãy cho biết tài nguyên sinh vật ở Ô-xtrây-li-a có những nét đặc sắc gì? 

- Có hệ động, thực vật rất phong phú và độc đáo. 

- Có 75% là loài địa phương: 

  + Động vật: Có những loài đặc hữu như thú có túi (gấu túi, chuột túi), thú mỏ vịt,... 

  + Thực vật: Có những cây bản địa đặc trưng như bạch đàn, keo hoa vàng, tràm. 

Câu 10: Em hãy nêu đặc điểm nổi bật của khí hậu Ô-xtrây-li-a. 

- Phần lớn diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn. 

- Khí hậu có sự phân hóa theo chiều Bắc-Nam và Đông-Tây. 

  + Theo chiều Bắc-Nam có các đới khí hậu: Nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới. 

  + Theo chiều Đông-Tây có các kiểu khí hậu: Nhiệt đới khô, cận nhiệt lục địa, ôn đới hải dương, núi cao. 

Câu 11: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy chứng minh hoạt động khai thác tài nguyên rừng ở khu 

vực Bắc Mĩ phát triển theo hướng bền vững. 

Bên cạnh việc khai thác, các quốc gia Bắc Mĩ cũng đưa ra nhiều biện pháp để bảo vệ rừng như ban hành 

luật bảo vệ rừng, quy định trồng mới rừng sau khi khai thác,... 

Câu 12: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy mô tả kịch bản về sự thay đổi thiên nhiên Châu Nam Cực 

khi có biến đổi khí hậu toàn cầu. 

- Lớp băng ở Nam Cực tan chảy ngày càng nhiều làm thu hẹp địa bàn sinh sống và giảm số lượng của loài 

chim cánh cụt; làm thay đổi độ mặn của nước biển dẫn đến số lượng các sinh vật phù du, các loài nhuyễn thể 

bị suy giảm. 

- Khí hậu ấm lên làm các loài tảo, rêu, địa y phát triển dẫn đến cảnh quan môi trường bị thay đổi. 

-HẾT- 

 

 

 

 

 

   

  


